
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐKKV MÓNG CÁI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB - BVMC Móng Cái 2, ngày       tháng 7  năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá dịch vụ tư vấn định giá tài sản cố định, trang thiết bị, công 

cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý năm 2026  

của Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái  

 
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá tài sản tại Việt Nam 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 06 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 06 năm 2023; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá 

Căn cứ Nghị định số186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2025 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Móng Cái trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 17/2026/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; 



Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-BVMC ngày 18 tháng 05 năm 2026 của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Móng Cái về việc thành lập Hội đồng thanh lý, hủy tài 

sản công (TSCĐ, CCDC) của Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái; 

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-SYT ngày  17 tháng 07 năm 2026 của Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-BVMC ngày 29 tháng 06 năm 2026 của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Móng Cái về việc Phê duyệt danh mục tài sản cố định, 

công cụ dụng cụ hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý, hủy năm 2026 của 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái; 

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Bệnh viện đa khoa khu vực Móng 

Cái; 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn 

thẩm định giá để xác định giá khởi điểm để bán danh mục tài sản hỏng, không 

còn sử dụng được đề nghị thanh lý năm 2026. Bệnh viện kính mời các đơn vị, tổ 

chức có đủ năng lực và tư cách pháp nhân gửi báo giá dịch vụ cụ thể như sau: 

1. Thông tin đơn vị mời báo giá: 

 Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái. 

 Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Nội dung công việc và danh mục tài sản cần thẩm định giá: 

 Nội dung công việc: Khảo sát thực tế, xác định giá trị và ban hành chứng 

thư thẩm định giá cho tài sản thanh lý. 

 Danh mục tài sản thẩm định: Các trang thiết bị y tế hư hỏng, thiết bị 

văn phòng, công cụ dụng cụ không còn khả năng phục hồi hoặc sửa chữa không 

hiệu quả quy định tại  Quyết định số 1093 /QĐ-SYT ngày 17/07/2026 của Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 550/QĐ-BVMC ngày 29/06/2026 của 

Bệnh viện  (Chi tiết danh mục quy định tại Phụ lục 01, 02, 03 đính kèm). 

 Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở lập phương án thanh lý tài sản công 

và xác định giá khởi điểm bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu đối với hồ sơ năng lực và báo giá: 

 Văn bản báo giá dịch vụ (Giá chào phải bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi 

phí thực hiện, đi lại, khảo sát tại thực địa Bệnh viện ĐKKV Móng Cái ). 

 Hồ sơ năng lực đơn vị (Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

do Bộ Tài chính cấp còn hiệu lực). 

 Danh sách thẩm định viên về giá dự kiến tham gia thực hiện (Kèm theo 

bản sao thẻ thẩm định viên hành nghề còn giá trị). 

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận báo giá: 



 Thời hạn nộp báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 07 năm 

2026 ( Hoặc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo công khai). 

 Hình thức tiếp nhận: Bản gốc có ký tên đóng dấu, bỏ trong phong bì dán 

kín niêm phong, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Tính theo dấu bưu 

điện ngày gửi). 

 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Truyền thông - Hành chính quản trị hoặc 

Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái ( Cơ sở chính). 

Đầu mối liên hệ: Ông: Phạm Văn Canh -  Phòng Tài chính Kế toán 

 Số điện thoại: 0913505542. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái rất mong nhận được sự hợp tác của 

các đơn vị, tổ chức thẩm định giá./. 

 

Nơi nhận: 

- Trang Website Bệnh viện (để đăng tải); 

- Sở Y tế tỉnh QN (để báo cáo); 

- Lưu: VT, HĐTL,TCKT; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ, HỦY NĂM 2026 

( Ban hành kèm theo Thông báo số: ......../TB-BVMC  ngày .. .... tháng 07 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái ) 

 

PHỤ LỤC 01 :  DANH MỤC TSCĐ, TRANG THIẾT BỊ CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG/ 01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN  

 BỊ HỎNG  ĐỀ NGHỊ THANH LÝ, HỦY NĂM 2026. 
 

Số 

TT 
Tên tài sản cố định  

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

Số  

lượng  
Nguyên giá  

 Lũy kế giá tri hao 

mòn  

Giá trị  

còn lại 

Hiện trạng 

SCĐ, Máy 

móc TTB 

Ghi chú 

A 
MÁY MÓC THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG 
  

 
   14        12.660.775.958        12.660.775.958    0   

  

I 

Máy móc thiết bị chuyên dùng 

phục vụ hoạt động trong lĩnh 

vực Y tế 

  
 

   14        12.660.775.958        12.660.775.958    0   

  

1 

Hệ thống siêu lọc máu 

Nhãn hiệu: Bbraun 

Model: Dialog+ 

Serial: 301324 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2014 1 866.000.000  866.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 
  

2 

Máy lọc thận nhân tạo 

Nhãn hiệu: Bbraun 

Model: Dialog+ 

Serial:101237 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2011 1 508.258.000  508.258.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

3 

Máy lọc thận nhân tạo 

Nhãn hiệu: Bbraun 

Model:  Dialog+ 

Serial:101239 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2011 1 508.258.000  508.258.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  



4 

Máy lọc thận nhân tạo 

Nhãn hiệu: Bbraun 

Model:  Dialog+ 

Serial:101240 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2011 1 508.258.000  508.258.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

5 

Máy lọc thận nhân tạo 

Nhãn hiệu: Bbraun 

Model:  Dialog+ 

Serial: 101241 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2011 1 508.258.000  508.258.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

6 

Máy gây mê kèm thở 

Nhãn hiệu: GE Datex Ohmeda 

Model:  Aepire 7900 

Serial: ANCN00934 

Nước sản xuất:Mỹ 

Chiếc 2010 1 659.000.000  659.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 
  

7 

Máy gây mê kèm thở 

Nhãn hiệu: GE Datex Ohmeda 

Model:  Aepire 7900 

Serial: ANCP01083 

Nước sản xuất:Mỹ 

Chiếc 2009 1 611.334.000  611.334.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

8 

Máy tán sỏi bằng laser 

Nhãn hiệu: Boston Scientific 

Model:  Auriga QI  

Serial: 4006-A-0290 

Nước sản xuất:CHLB Đức 

Chiếc 2016 1 1.494.000.000  1.494.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

9 

Nồi hấp tiệt trùng 

Nhãn hiệu: Sturdy Industria 

Model: SAP-600T-J-A000  

Serial:131014015-001 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Chiếc 2013 1 579.000.000  579.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  



10 

Hệ thống nội soi tiêu hóa 

Nhãn hiệu: Fujifilm 

Model:  XL-4550  

Serial: 2S094K063 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Hệ 

thống 
2015 1 1.990.000.000  1.990.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

11 

Máy xét nghiệm HbA1C 

Nhãn hiệu: Arkray 

Model:  XL-4550  

Serial: 2S094K063 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Chiếc 2015 1 714.000.000  714.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

12 

Máy siêu âm màu 4D  P7 

Nhãn hiệu: GE Healthcare 

Model:   LOGIQ P7 

Serial: 300702SU8 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Chiếc 2015 1 1.490.000.000  1.490.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

13 

Máy siêu âm 4D 

Nhãn hiệu: GE Healthcare 

Model:  VulosonS6 

Serial: 313413SU7 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Cái 2015 1         1.700.000.000  1.700.000.000 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

14 

Máy sinh hóa tự động 

Nhãn hiệu: Clindiag System  

Model:  FA 400 

Serial: FA1HI020 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Cái 2016 1            524.409.958  524.409.958 0 

 Máy đã hỏng , 

không thể sửa 

chữa để tiếp 

tục sử dung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02 :  DANH MỤC TSCĐ, TRANG THIẾT BỊ CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 10 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN DƯỚI 500 TRIỆU 

ĐỒNG/ 01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN  BỊ HỎNG  ĐỀ NGHỊ THANH LÝ, HỦY NĂM 2026. 

 

TT Tên thiết bị ĐVT  SL  

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng  

Mã tài sản Nhãn hiệu Model Serial 
Nguyên giá 

ghi sổ 

Tình trạng 

TSCĐ, TTB 
Ghi 

chú 

 

  

MÁY MÓC 

THIẾT BỊ 

CHUYÊN 

DÙNG 

  
          

194    

             

-      
          

   

11.154.883.496    
  

  

I 

Máy móc, thiết 

bị chuyên 

dùng phục vụ 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

Y tế 

  
            

78    

             

-      
          

     

9.010.000.426    
  

  

1 Bơm tiêm điện Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2008 

BTD.1.2202

7.74318E 
TOP Top 5300 

CM74318

E 
19.985.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

2 
Máy khí dung 

siêu âm 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

KD.1.22027.

005078 

Shin-Ei 

Industries 

COMFORT 

2000KU-

400 

1005078 13.950.000 
Hỏng không 

sửa chữa được  
  

3 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    

Phần 

Lan 
2016 

MT.1.22027.

0064HA 
  BU0J 

SMB1641

0064HA 
197.788.235 

Hỏng không 

sửa chữa được    

4 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2009 

MT.1.22027.

AIU006 
Goldway 

4R5KAIU-

006 

UT4000F 

PRO 
124.500.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

5 Máy thở Chiếc 
               

1    
Mỹ 2005 

MT.1.22027.

024605 
  HT50 5024605 173.800.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

6 Bơm tiêm điện Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

BTD.1.2202

7.000177 
Terumo   TE 331 

10030001

77 
20.950.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

7 Bơm tiêm điện Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

BTD.1.2202

7.000323 
Terumo   TE 331 

10030003

23 
20.950.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

8 Dao mổ điện Chiếc 
               

1    

CHLB 

Đức 
2010 

DM.1.22027

.7G0710 
Geister 

ESU-

X300NT 

4187G-

07/10 
168.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    



9 Giường cấp cứu Chiếc 
               

1    

Hàn 

Quốc 
2008 

GI.1.22027.J

OSON4 
MC Tec  MCP-201 JOSON4 24.985.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

10 
Máy hút dịch 2 

bình 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2010 

HD.1.22027.

002809 
Thomas 1242 

51000002

809 
20.850.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

11 
Máy hút dịch 2 

bình 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2010 

HD.1.22027.

002811 
  1242 

51000002

811 
20.850.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

12 
Máy hút liên 

tục áp lực thấp 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2009 

HD.1.22027.

07001U 

Shin-

ei/Sanko;  

Constant 

1400 
0907001U 20.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

13 Máy thở Chiếc 
               

1    
Mỹ 2007 

MT.1.22027.

078161 

NEW-

PORT 
HT50 7078161 369.600.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

14 
Máy thở không 

xâm nhập 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2010 

MT.1.22027.

086001 

Tyco 

Healthcare/

Airox 

SmartAri 

Plus 

4095500L

086001 
169.575.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

15 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

TD.1.22027.

000230 
  TE-112 

10040002

30 
22.980.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

16 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2007 

TD.1.22027.

070059 

GE 

Healthecar

e 

B40i 
SMB1641

0019HA 
23.480.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

17 Bơm tiêm điện Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

BTD.1.2202

7.000536 
  TE-331 

10020005

36 
20.950.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

18 
Máy điện tim 3 

cần 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2015 

DT.3.22027.

16216K 

Nihon 

Kohden 
ECG-1150 16216K 43.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

19 
Máy khí dung 

siêu âm 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

KD.1.22027.

005079 

Shin-Ei 

Industries 

COMFORT 

2000 KU-

400 

1005079 13.950.000 
Hỏng không 

sửa chữa được  
  

20 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2015 

MN.3.22027

.008147 

Nihon 

Kohden 
PVM-2701 8147 147.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

21 
Cưa cắt bột 

điện 
Chiếc  

               

1    

CHLB 

Đức 
2008 

CD.1.22027.

007169 

MST 

Instrument

e 

Blue-

PowerBL 
7169 21.500.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

22 Máy tháo lồng Chiếc 
               

1    

Trung 

Quốc 
2016 

TL.3.22027.

150005 

Guangzche

ng; 
 CF-1 20150005 19.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

23 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2014 

MT.1.22027.

006657 

Nihon 

Kohden 
PVM2701  6657 148.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

24 Bơm tiêm điện Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

BTD.1.2202

7.000207 
Terumo TE 331 

10030002

07 
20.950.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    



25 
Máy khí dung 

siêu âm 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2012 

KD.3.22027.

0004AF 
Omron NE-U17  

20120600

004AF 
22.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

26 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

TD.1.22027.

000253 
Terumo TE-112 

10040002

53 
22.980.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

27 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

TD.1.22027.

000271 
Terumo TE 112 

10040002

71 
22.980.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

28 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2010 

TD.1.22027.

000265 
Terumo TE 112 

10040002

65 
22.980.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

29 
Máy Massage 

toàn thân 
Chiếc 

               

1    

Trung 

Quốc 
2016 

MS.3.22027.

809933 
Maxcare Max-684 2809933 48.800.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

30 
Máy truyền 

dịch 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2003 

TD.1.22027.

100033 
  TE-112 2100033 23.480.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

31 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2009 

MN.1.22027

.AIU025 
  

UT4000F 

PRO 

4R5KAIU 

- 025 
124.500.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

32 
Đầu dò siêu âm 

Linear 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2012 

DD.3.22027.

L06872 
Siemens L10-5 AL06872 159.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

33 
Máy đốt điện 

cổ tử cung 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2014 

DT.3.22027.

4F5719 

Cooper 

Surgical 
Leep1000 

1404F571

9 
188.500.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

34 

Máy siêu âm 

đen trắng xách 

tay 

Chiếc 
               

1    

Nhật 

Bản 
2016 

SA.3.22027.

201085 

Fukuda 

Desnhi 
UF-450AX 50201085 190.853.190 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

35 
Moniter sản 

khoa 
Chiếc 

               

1    

CHLB 

Đức 
2016 

MS.1.22027.

942673 

Philips 

Medical 

Systems 

 AVALON 

FM20 

DE55942

673 
179.700.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

36 
Moniter sản 

khoa 
Chiếc 

               

1    

CHLB 

Đức 
2016 

MS.1.22027.

942690 

Philips 

Medical 

Systems 

 AVALON 

FM20 

DE55942

690 
179.700.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

37 
Monitor theo 

dõi sơ sinh 
Chiếc 

               

1    

Trung 

Quốc 
2014 

MT.1.22027.

1857WA 

GE 

Healthecar

e 

B20 
SGF1417

1857WA 
197.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

38 Máy giặt Chiếc 
               

1    

Việt 

Nam 
2017 

MG.3.22027

.00147P 

SAMSUN

G 16kg 

 

WA16J675

0SP 

0CBQ5D

BG40014

7P 

13.800.000 
Hỏng không 

sửa chữa được  
  

39 Máy là ga Chiếc 
               

1    
Italia 2013 

LG.3.22027.

301011 
IMESA FI1250/25 

 

M201301

011 

94.600.000 
Hỏng không 

sửa chữa được  
  



40 

Hệ thống nội 

soi Tai - Mũi - 

Họng 

Hệ 

thống 

               

1    

Hàn 

Quốc 
2015 

NS.3.22027.

030654 
Chamrmrs;  

XVS3 

Extreme  

XVS3160

30654 
289.350.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

41 

Máy đo công 

suất kính tự 

động 

Chiếc 
               

1    

Trung 

Quốc 
2014 

DK.3.22027.

00LM8D 
Medop Medop  LM - 8D 28.100.000 

Hỏng không 

sửa chữa được  
  

42 
Máy đo khúc xạ 

tự động 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2014 

KX.3.22027.

210027 
Righi MFG 3210027 Speedy-I 187.900.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

43 Tủ mát Sanaky Chiếc 
               

1    

Việt 

Nam 
2012 

TL.3.22027.

000111 
Sanaky VH-400W 

M892671

10662000

111 

11.400.000 
Hỏng không 

sửa chữa được  
  

44 
Monitor theo 

dõi bệnh nhân 
Chiếc 

               

1    
Mỹ 2007 

MT.1.22027.

K00012 
  PM 9300 

J0700DK

00012 
158.400.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

45 
Máy phân tích 

huyết học 
Chiếc 

               

1    

Thụy 

Điển 
2016 

HH.3.22027.

027850 

Boule 

Medical 

SwelabAlfa

Cap Piercer 
27850 239.909.712 

Hỏng không 

sửa chữa được    

46 
Máy phân tích 

nước tiểu 
Chiếc 

               

1    

CHLB 

Đức 
2016 

SH.3.22027.

101955 

Urilyzer 

100 Pro 

Urilyzer 

100 Pro 
6101955 31.536.330 

Hỏng không 

sửa chữa được    

47 Tủ lạnh trữ máu Chiếc 
               

1    

CHLB 

Đức 
2009 

HH.1.22027.

906126 

Philips 

Kirsch 
BL 300 

28009061

26 
260.000.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

48 
Máy điện tim 3 

cần 
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2013 

DT.3.22027.

05292K 

Nihon 

Kohden 
ECG-1150  05292K 29.985.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

49 
Máy ghi điện 

não đồ vi tính  
Chiếc 

               

1    

Nhật 

Bản 
2008 

DN.1.22027.

000833 

Nihon 

Kohden 
EEG 9200K 833 399.539.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

50 
Dây nội soi dạ 

dày 
Cái 

               

1    

Nhật 

Bản 
2014 

 

1401140004

6477 

      198.000.000 

Lỗi không 

thấy hình ảnh, 

hỏng camera   

51 
Máy giặt vắt 

quần áo 
Máy 

               

1    

Thuỵ 

Điển 
2007 

1401700067

41 
  W4180N 

00650/01

00621 
259.600.000 

Lỗi bơm xả 

sau giặt, moto 

lồng quay vắt 

không sử dụng 

được   

52 

Máy thở sơ sinh 

CPAP (+ Máy 

khí nén) 

Máy 
               

1    

New 

Zealan

d 

2015 
1401150005

5058 
  

MR850AE

U 
1,51E+11 176.000.000 

Lỗi không 

hoạt động 

không sử dụng 

được   



53 
Máy đo lực bóp 

tay điện tử 
Máy 

               

1    

Nhật 

Bản 
2014 

1401140004

6480 
  Grip-D 74170001 17.000.000 

Lỗi không 

hoạt động 

không sử dụng 

được   

54 
Máy đo lực 

lưng và chân 
Máy 

               

1    

Nhật 

Bản 
2014 

1401140004

6481 
  Back-D 75070048 31.000.000 

Lỗi không 

hoạt động 

không sử dụng 

được   

55 
Máy chạy thận 

nhân tạo 
Máy 

               

1    
Đức 2015 

1401110002

0828 
  Dialog+ 216790 482.000.000 

Lỗi bơm mồi 

hoá chất 

không sử dụng 

được   

56 
Máy chạy thận 

nhân tạo 
Máy 

               

1    
Đức 2009 

1401150005

5092 
  Dialog+ 39068 451.800.000 

Lỗi mạch điều 

khiển không 

sử dụng được   

57 

Tủ bảo vệ điện 

áp cho máy 

chạy thận 

Cái 
               

1    

Việt 

Nam 
2015 

1401150005

5060 
      22.000.000 

Hết khấu hao 

không sử dụng 

được   

58 
Bồn rửa tay TR 

- 2V VN 
Cái 

               

1    

Việt 

Nam 
2016 

1401160007

2286 
  TR - 2V   29.000.000 

Han gỉ, mục 

không sử dụng 

được   

59 

 Nồi hấp ướt 

tiệt trùng loại 

40-50l 

 Cái 
               

1    

 Việt 

Nam 
 2016  1713    HA-50 

 HA1650

L043 
107.546.250 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

60  Máy sấy đồ vải  Cái 
               

1    

 Thái 

Lan 
 2009  1840    UT075 

 90701627

3 
204.100.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

61  Tủ sấy khô  Cái 
               

1    
 Đức  2006  1837    UNB200   19.500.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

62 
Đèn mổ treo 

trần 
 Cái 

               

1    
Ý 2009 1672 Rima D600 10869 197.715.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

63 

Monitor theo 

dõi bệnh nhân 5 

thông số 

 Cái 
               

1    
Mỹ 2016 1643 

GE 

Healthcare 
B40i 

SMB1641

0048HA 
197.788.235 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

64 

Monitor theo 

dõi bệnh nhân 5 

thông số 

 Cái 
               

1    

Phần 

Lan 
2016 1644 

GE 

Healthcare 
B40i 

SMB1641

0016HA 
197.788.235 

Hỏng không 

sử dụng được 
  



65 

Monitor theo 

dõi bệnh nhân 5 

thông số 

 Cái 
               

1    

Thuỵ 

Sỹ 
2015 1846 

Welch 

Allyn 
WA 1500 79102013 225.400.000 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

66 

Monitor theo 

dõi bệnh nhân 5 

thông số 

 Cái 
               

1    

Thuỵ 

Sỹ 
2015 1847 

Welch 

Allyn 
WA 1500 79102553 225.400.000 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

67 Bơm tiêm điện  Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1804 Teruno TE 331 8100141 19.900.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

68 Bơm tiêm điện  Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1805 Teruno TE 331 8060061 19.900.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

69 Bơm tiêm điện  Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1806 Teruno TE 331 7070169 19.900.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

70 
Máy truyền 

dịch tự động 
 Cái 

               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1825 Top Top-3300 

CNX3595

S 
21.985.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

71 
Máy truyền 

dịch tự động 
 Cái 

               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1826 Top Top-3300 

CNX3597

S 
21.985.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

72 Dao mổ điện  Cái 
               

1    

Việt 

Nam 
2009 1622 Conmed 

60-5600-

004 

02EGS09

1 
56.100.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

73 
Máy điện tim 3 

kênh 
 Cái 

               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1677 Nihon ECG-1150 

18151117

31 
29.985.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

74 
Máy đo huyết 

áp tự động 
 Cái 

               

1    

Trung 

Quốc 
2016 1716   HBP-9020 

HH.1.220

24.HBP90

20OMR 

70.316.073 
Hỏng không 

sử dụng được 
  

75 
Hệ thống kéo 

dãn ITO 

Hệ 

thống 

               

1    

Nhật 

Bản 
2009 1823 ITO TM400 

GKG.1.22

024.20090

701019 

200.000.000 
Hỏng không 

sử dụng được 
  

76 

Máy siêu âm 

xách tay đen 

trắng 

Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2014 1781 

Medelcom 

- Lithuania 
SLE 901   168.000.000 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

77 

Máy xét 

nghiệm nước 

tiểu 

Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2016 1769 Arkray PU-4010   11.704.666 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

78 

Phần mềm quản 

lý Bệnh 

Viện_VIMES 

Hệ 

thống 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 TS000839       355.000.000 

Hết khấu hao 

không sử dụng 

được   



II 

Máy móc thiết 

bị chuyên 

dùng phục vụ 

hoạt động văn 

phòng thường 

xuyên khác 

  
          

116    

             

-      
          

     

2.144.883.070    
  

  

1 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023281 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3281 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

2 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170306 
FPT   T710N  

12101703

06 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

3 Máy Photocopy Chiếc 
               

1    

Trung 

Quốc 
2017 

PT.3.22027.

900752 
Ricoh MP 3055SP 

C357P900

752 
68.774.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

4 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

A05017 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

206INWA

05017 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

5 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

E20214 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INSE2

0214  
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

6 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

E20821 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INSE2

0821 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

7 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

F20203 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INKF

20203 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

8 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

F22067 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INMF

22067 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

9 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

G20199 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INLG

20199 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

10 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

J20802 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INXJ2

0802 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

11 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

J22218 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INXJ2

2218 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

12 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

L29920 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INJL2

2220 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

13 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Q20767 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INMF

22067 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

14 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

S8W909 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

206INBS

8W909 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

15 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

U21964 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INQU

21964 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    



16 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

V20864 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INLV

20864 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

17 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

V21968 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INLV

21968 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

18 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

W20148   

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INEW

20148   
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

19 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

W29201 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INSE3

1254   
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

20 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Y20213    

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INRC

20206    
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

21 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023247 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3247 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

22 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023253 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3253 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

23 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023268 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3268 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

24 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023286 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3286 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

25 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023287 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3287 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

26 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023305 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3305 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

27 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023307 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3307 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

28 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140204 
FPT  TCM203  

27081402

04 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

29 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023259 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3259 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

30 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027

023308 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3308 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

31 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170114 
FPT  T710TN 

12101701

14 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

32 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170381 
FPT  T710TN 

12101703

81 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

33 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170138 
FPT  T710TN 

12101701

38 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    



34 
Máy tính xách 

tay 
Bộ 

               

1    

Trung 

Quốc 
2019 

VT.3.22027.

VGXZX2 
DELL 

 Vostro 

3480 

BVGXZX

2 
14.990.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

35 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023237 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3237 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

36 Tivi Chiếc 
               

1    

Việt 

Nam 
2010 

TV.3.22027.

A02284 
Panasonic 

TH-

P42A20V 

YT0EFA0

2284 
10.500.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

37 
Máy vi tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140201 
FPT  TCM203 

27081402

01 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

38 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120038 
FPT T2100i  

91012003

8 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

39 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120042 
FPT T2100i  

91012004

2 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

40 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170086 
FPT T710TN  

12101700

8 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

41 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

B20873 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INCB

20873 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

42 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

F27032 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INDF

27032 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

43 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

G20687 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INNG

20687 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

44 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

H20773 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INKH

20773 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

45 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Q20215 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INGQ

20215 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

46 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120054 
FPT T2100i  

91012005

4 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

47 
Máy vi tính để 

bàn 
BÔj 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140188 
FPT TCM203  

27081401

88 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

48 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

B21998 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INUB

21998 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

49 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

G21999 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INNG

21999 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

50 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

J20202 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INXJ2

0202 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

51 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

L20204 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INJL2

0204 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    



52 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

M20879 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INVM

20879 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

53 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

P20866 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INDP

20866 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

54 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Q21991 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INGQ

21991 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

55 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

T22032 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INPT2

2032 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

56 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

V20769 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INLV

20769 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

57 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

X21993 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INTX

21993 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

58 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Z1Z961 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INHZ

1Z961 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

59 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Z21935 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INHZ

21935 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

60 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Z21961 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INHZ

21961 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

61 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

B20198 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INUB

20198 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

62 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

F20148 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INMF

20148 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

63 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

F21995 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INMF

21995 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

64 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

L1N500 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INJL1

N500 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

65 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

M21983 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INVM

21983 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

66 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

M21984 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INVM

21994 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

67 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170305 
FPT T710TN  

12101703

05 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

68 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120039 
FPT  T2100i  

91012003

9 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

69 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

A20177 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INWA

20177 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    



70 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

H21997 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INKH

21997 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

71 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

H32651 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INKH

32651 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

72 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

T20861 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INPT2

0861 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

73 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

U21988 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INQU

21988 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

74 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

X20865 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INTX

20865 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

75 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120033 
FPT T2100i  

91012003

3 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

76 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120047 
FPT T2100i  

91012004

7 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

77 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140187 
FPT TCM203 

27081401

87 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

78 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

C22222 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INRC

22222 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

79 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

D20234 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INYD

20234 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

80 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

D21986 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INYD

21986 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

81 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

H20197 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INKH

20197 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

82 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

J20154 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INXJ2

0154 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

83 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

T22224 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INPT2

2224 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

84 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

X22137 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INTX

22137 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

85 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023284 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3284 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

86 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140210 
FPT  TCM203  

27081402

10 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

87 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22Z20

209027 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INHZ

20209 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    



88 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023266 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3266 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

89 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023257 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3257 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

90 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2017 

VT.3.22027.

170095 
FPT T710TN 

12101700

95 
12.760.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

91 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

B20174 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INUB

20174 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

92 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

D1Z938 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INYD

1Z938 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

93 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

E21990 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INSE2

1990 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

94 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

K22219 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INFK

22219 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

95 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

L29320 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INJL2

2220 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

96 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

S22221 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INBS

22221 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

97 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Y20313 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INZY

20313 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

98 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

Z22225 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INHZ

22225 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

99 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2012 

VT.3.22027.

120040 
FPT T2100i  

91012004

0 
11.896.500 

Hỏng không 

sửa chữa được    

100 
Máy tính để 

bàn 
Bộ 

               

1    
Đức 2019 

VT.1.22027.

023251 
FUJITSU 

ESP 

D538/E85+ 

YMLK02

3251 
22.592.567 

Hỏng không 

sửa chữa được    

101 
Máy vi tính để 

bàn 
Chiếc 

               

1    

Việt 

Nam 
2014 

VT.3.22027.

140207 
FPT  TCM203  

27081402

07 
11.200.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

102 Ti vi Chiếc 
               

1    

Việt 

Nam 
2015 

TV.3.22027.

872491 
Sony 

KDL-

40R350B  
2872491 11.800.000 

Hỏng không 

sửa chữa được    

103 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

PIN586 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INDPI

N586 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

104 
Ti vi 43" LG 

Full HD 
Cái 

               

1    

In-đô-

nê-xi-a 
2019 

TV.1.22027.

S20205 

 LG Full 

HD 

43UK6340P

TF  

901INBS

20205 
19.511.001 

Hỏng không 

sửa chữa được    

105 Quạt làm mát Cái 
               

1    

Việt 

Nam 
2016 

1401160007

2259 
      12.000.000 

Lỗi không 

hoạt động   



106 Quạt làm mát Cái 
               

1    

Việt 

Nam 
2016 

1401160007

2261 
      12.000.000 

Lỗi không 

hoạt động   

107 
 Máy điều hòa 

không khí LG 
 Cái 

               

1    

 Hàn 

Quốc 
 2016 1540  LG  H24ENB 

 510HAH

YG5553 
11.300.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

108 
Máy điều hòa 

không khí LG 
Cái 

               

1    

 Hàn 

Quốc 
2016 1541 LG H18ENA 

602HAA

LN1432 
11.300.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

109 

Máy điều hòa 

không khí 

Mitsubishi 

Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2016 1547 Mitsubishi 

MS-

HL35VC 
6016859 10.500.000 

Hỏng không 

sử dụng được 
  

110 
Điều 

hòaMitsubishi 
Cái 

               

1    

Nhâ ̣̣̣̣t 

Bản 
2016 1600 Mitsubishi ĐH1600 

MSZ-

GV4016S

-W 

10.500.000 
Hỏng không 

sử dụng được 
  

111  Điều hòa LG Cái 
               

1    

Hàn 

Quốc 
2016 1574 LG ĐH1574 

V13APF

UV 
11.800.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

112  Điều hòa LG Cái 
               

1    

Hàn 

Quốc 
2016 1590 LG H24ENB 

01S-

H246C4A

0 

11.300.000 
Hỏng không 

sử dụng được 
  

113 
 Bộ máy vi tính 

lenovo 
Cái 

               

1    

Trung 

Quốc 
2013 , Lenovo MT1451 L13 13.150.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

114 Máy chủ Sever Cái 
               

1    
Mỹ 2012 1528 Dell 

Dell 

PowerEdge 
MC1528 45.750.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

115 
Máy tính xách 

tay 
Cái 

               

1    

Trung 

Quốc 
2020 1450 Dell MT1450 4J4K1M3 13.320.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

116 Máy Fotocopy Cái 
               

1    

Nhật 

Bản 
2015 1531 Ricoh MP3555 FT1531 29.000.000 

Hỏng không 

sử dụng được   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 03 :  DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ HỎNG  ĐỀ NGHỊ THANH LÝ, HỦY NĂM 2026  
 

STT 
Tên công cụ dụng 

cụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượ

ng 

Nước 

sản 

xuất 

Số seri Model 
Năm đưa 

vào sử dụng 

Giá trị ghi sổ 

theo dõi (Nguyên 

giá - VND) 

Hiện trạng thực tế ( Mức 

độ hư hỏng, đánh giá tỷ lệ 

còn lại…) 

Giá trị 

đề xuất 

định giá 

lại 

(VND) 

Ghi 

chú 

1 Bàn ăn di động Cái 
        

1    
      2007               630.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

2 Đèn cực tím Cái 
        

5    
      2010            9.680.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

3 Điều hòa LG  Chiếc 
        

2    
      2009 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

4 Điện thoại bàn Cái 
        

2    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

5 Ghế băng gỗ Cái 
        

5    
      2012            4.500.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

6 Ghế băng gỗ Cái 
        

2    
      2012            1.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

7 
Ghế băng kẽm 4 

chỗ 
Cái 

        

3    
      2013          15.840.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

8 
Ghế băng kẽm 4 

chỗ 
Cái 

        

1    
      2016            3.150.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

9 
Ghế băng nhựa 2 

chỗ 
Cái 

        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

10 
Ghế băng nhưa 3 

chỗ 
Cái 

        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  



11 
Ghế băng nhựa 4 

chỗ 
Cái 

        

1    
      2011            1.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

12 Họng Ôxy Cái 
        

8    
      2011 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

13 Họng Ôxy Cái 
      

15    
      2011 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

14 Kệ gốc Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

15 
Khoan tay bằng 

điện 
Cái 

        

1    
      2014            1.950.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

16 Máy bơm nước Cái 
        

1    
      2012            4.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

17 Máy bơm nước Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

18 Máy cắt bằng tay Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

19 Máy cắt bê tông Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

20 Máy cắt Mêka Cái 
        

1    
      2015            3.850.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

21 Máy hàn inox Cái 
        

1    
      2015            4.895.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

22 Quạt thông gió Cái 
        

2    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

23 
Quạt treo tường 

hoa phượng 
Cái 

        

2    
      2015               720.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

24 Bàn ăn di động Cái 
        

1    
      2007               630.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

25 Bàn mã lai Cái 
        

3    
      2010            3.960.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  



26 Bình cứu hỏa Chiếc 
        

3    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

27 Bình cứu hỏa Chiếc 
        

4    
      2011            1.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

28 Ghế đệm da xanh Cái 
        

3    
      2016            1.080.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

29 Máy in Cái 
        

1    

Việt 

Nam 

NPZA

01932

5 

LBP 

226DW 
2020            6.930.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  

30 Tủ tài liệu inox Cái 
        

2    
      2009            6.000.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

31 Bàn vi tính Cái 
        

3    
      2009            3.960.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

32 Máy Scan Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

33 Mắt Camera Bộ  
        

4    
      2014 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

34 Bàn mã lai Cái 
        

1    
      2010            1.095.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

35 Bàn mã lai Cái 
        

2    
      2009            2.190.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

36 Bàn mã lai Cái 
        

5    
      2009            5.475.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

37 
Bàn mã lai + ghế 

xoay vp 
Cái 

        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

38 Bình cứu hỏa Chiếc 
      

10    
      2011 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

39 Đèn đọc phim 2 Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



40 
Ghế xoay văn 

phòng 
Cái 

        

1    
      2015               561.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

41 Họng Ôxy Cái 
      

13    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

42 Lioa 1000 Cái 
        

1    
      2007 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

43 Lưu điện Cái 
        

1    
      2007 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

44 
Máy châm cứu - 

SYT 
Cái 

        

1    

Trung 

Quốc 
  

KWD-

808l 
2013               600.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

45 
Máy in Canon 

2900 
Cái 

        

1    
      2014            2.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

46 
Máy in Canon 

3300 
Cái 

        

1    
      2015            4.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

47 Bàn vi tính Cái 
        

1    
      2017               500.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

48 
Bảng phooc 

trắng 
Cái 

        

1    
      2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

49 Bình ô xy Chiếc 
        

1    
      2012            1.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

50 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 
Bộ  

        

1    
      2013               500.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

51 

Bộ khám ngũ 

quan + đèn treo 

trần 

Bộ  
        

1    
      2013            1.533.361    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  

52 Bộ khám tai Bộ  
        

1    
      2013               332.497    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

53 
Bộ lấy cao răng 

bằng tay 
Bộ  

        

1    
      2013               300.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

54 Búa thử phản xạ Cái 
        

1    
      2009 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



55 Cọc truyền Cái 
        

1    
      2006 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

56 Đè lưỡi inox Cái 
        

6    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

57 
Đèn bàn khám 

bệnh 
Cái 

        

1    

Trung 

Quốc 
  

KD046

5 
2013            6.600.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

58 
Giường bệnh 

nhân + đệm 
Cái 

        

4    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy đệm   

  

59 
Hộp hấp bông 

bằng 
Cái 

        

2    
      2014               700.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

60 
Kéo cắt băng gấp 

góc lister 
Cái 

        

1    
      2014 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

61 
kẹp gắp bông 

thẳng 
Cái 

        

1    
      2014               100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

62 
Kẹp lấy dị vât 

mũi 
Cái 

        

1    
      2013               500.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

63 
Kẹp lấy dị vật tai 

và loa soi tai 
Cái 

        

1    
      2013               400.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

64 Kẹp phẫu tích Cái 
        

2    
      2013 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

65 

Kìm nhổ răng 

người lớn, trẻ em 

các loại 

Cái 
        

1    
      2014               800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  

66 
Kìm nhổ răng trẻ 

em 
Cái 

        

1    
      2014               300.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

67 
Kính bảo hộ che 

giọt 
Cái 

        

3    
      2020               105.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

68 Máy châm cứu Cái 
        

1    

Trung 

Quốc 

1307-

0598 

KWD-

808I 
2013               600.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

69 Máy ủ Cái 
        

1    

Trung 

Quốc 

58170

2038 

IE 

RT-

A19 
2015            4.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  



70 Micropipette Cái 
        

1    
Ấn độ   

RB-

100(15

202137

; 

152020

27; 

152016

84) 

2013            4.000.000    
Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 

  

  

71 
Nhiệt kế điện tử 

microlife 
Cái 

        

1    
      2019               375.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

72 
Nhiệt kế thủy 

ngân 
Cái 

      

10    
      2021               220.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

73 Nồi luộc dụng cụ Cái 
        

1    
      2009 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

74 
Ống nghe khám 

bệnh 
Cái 

        

4    
      2013            1.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

75 
Ống nghe tim 

thai 
Cái 

        

1    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

76 Panh có mấu Cái 
        

2    
      2019               110.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

77 
Phích đựng vắc 

xin 
Cái 

        

1    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

78 
Thùng đựng rác 

màu xanh 
Cái 

        

1    
      2019               160.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

79 

Thùng đựng rác 

thải lây nhiễm 

màu vàng 

Cái 
        

2    
      2019               160.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

80 
Thùng vận 

chuyển rác 
Cái 

        

1    
      2012               400.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

81 
Thước đo khung 

chậu 
Cái 

        

1    
      2009 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

82 
Tủ đựng thuốc 

cấp cứu 
Cái 

        

1    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



83 
Tủ thuốc sản 

khoa 
Cái 

        

1    
      2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

84 
Túi chườm nóng 

lạnh bằng cao su 
Cái 

        

1    
      2015 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

85 Bàn mã lai Cái 
        

1    
      2009            1.150.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

86 Bàn mã lai Cái 
        

1    
      2010            1.140.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

87 
Biển cắm đầu cột 

rải phân cách 
Cái 

        

3    
      2016            2.340.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

88 
Bình phong 2 

cánh 
Cái 

        

1    
      2016            1.460.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

89 
Bình phong 3 

cánh Inox 
Cái 

        

1    
      2016            2.060.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

90 Cột rải phân cách Cái 
        

8    
      2016          42.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

91 
Đầu đọc mã vạch 

3D 
Chiếc 

        

1    

Trung 

Quốc 
  

17347B

OC28 
2019            7.560.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

92 
Ghế Inox 3 chân 

không xoay 
Cái 

        

3    
      2007               810.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

93 
Ghế inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

1    
      2010               320.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

94 
Ghế inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

6    
      2007            1.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

95 
Ghế xoay văn 

phòng 
Cái 

        

2    
      2016            1.210.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

96 Máy in Cái 
        

1    

Việt 

Nam 

NPZA

02287

9 

LBP 

226DW 
2020            6.930.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  



97 Máy in canon Cái 
        

1    
      2014            2.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

98 Máy in Ricon Cái 
        

3    
      2017          13.386.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

99 
Máy khử rung 

tim 
Chiếc 

        

1    

Nhật 

Bản 
11246 

TEC-

5521K 
2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

100 

Rèm cầu vồng, 

chất liệu 

Polyester cho 

phòng khám: 

KT: 1,78 x 3,0 x 

5 cái = 26,7; KT: 

1,8 x 2,75 x 2 cái 

= 9,9; KT: 1,8 x 

1,8 x 2 cái = 

6,48; 

M2 
      

15    
      2023            8.490.767    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 

  

  

101 
Thùng rác Inox 

to 
Cái 

        

1    
      2011            2.250.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

102 
Tủ thuốc nhôm 

kính 
Cái 

        

2    
      2006 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

103 Túi cấp cứu Cái 
        

2    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

104 Xe lăn tay Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
           3.500.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

105 
Xe tiêm Inox 2 

tầng 
Cái 

        

3    
      2011            5.040.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

106 Đồng hồ ôxy cái 
        

1          
2008               550.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

107 
Đầu đọc mã vạch 

2D 
cái 

        

1          
2020            6.250.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

108 
Cây nước nóng 

lạnh 
Cái 

        

1    
      2012            1.830.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



109 
Cột truyền inox 3 

chân 
Cái 

        

2    
      2007               650.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

110 Quạt cây Cái 
        

1    
      2016 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

111 
Tủ sơn tính điện 

18 ô 
Cái 

        

1    
      2006            3.120.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

112 Xe đẩy Oxy Inox Cái 
        

1    
      2006            1.520.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

113 Máy hút ẩm Cái 
        

1    
      2008 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

114 
Máy in màu 

Epson L3110 
Cái 

        

1    
      2020            3.850.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

115 
Xe cáng giường 

Inox có đệm 
Cái 

        

1    
      2015            8.320.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được.  Biện 

pháp tiêu hủy đệm   

  

116 Bình cứu hỏa Chiếc 
      

14    
      2011            4.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

117 Máy sì khô Cái 
        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

118 
Thùng rác Inox 

to 
Cái 

        

1    
      2011               750.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

119 Xe đẩy rác to Cái 
        

1    
      2016            4.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

120 
Chậu ngâm rửa 

dụng cụ 
Cái 

        

1    
      2016 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

121 
Xe tiêm Inox 2 

tầng 
Cái 

        

1    
      2015            2.850.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

122 Bàn gỗ mặt kính Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2007            1.700.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

123 Bàn vi tính Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2015            1.375.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  



124 Đèn sưởi Cái 
        

3    

Việt 

Nam 
    2016            1.650.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

125 Ghế đệm da xanh Cái 
        

9    

Việt 

Nam 
    2015            2.970.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

126 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

9    

Việt 

Nam 
    2014            2.880.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

127 
Giá công khai 

viện phí 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

128 Tủ tài liệu Inox Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2009            3.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

129 Máy in Cái 
        

1    

Việt 

Nam 

NPZA

01837

8 

LBP 

226DW 
2020            6.930.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  

130 
Bàn giao ban gỗ 

mặt kính 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2005 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

131 Bình cứu hỏa Chiếc 
        

1    

Việt 

Nam 
    2011            1.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

132 
Cột truyền inox 5 

chân 
Cái 

        

2    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

133 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

9    

Việt 

Nam 
    2014            3.840.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

134 
Ghế Inox 4 chân 

xoay 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2008               200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

135 Bàn tiêm gỗ Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2006 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

136 Bình cứu hỏa Chiếc 
        

5    

Việt 

Nam 
    2011            2.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

137 Bình làm ẩm Chiếc 
        

1    

Việt 

Nam 
    2011 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

138 
Giường Inox sơ 

sinh 
Cái 

        

2    

Việt 

Nam 
    2012            5.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



139 
Giá công khai 

viện phí 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

140 
Đệm giường sơ 

sinh 
Cái 

        

2    

Việt 

Nam 
    2016            1.960.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

141 
Ghế gấp đệm da 

nâu 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2020               360.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

142 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

2    

Việt 

Nam 
    2014               640.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

143 Máy in Ricoh Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

144 Tủ tài liệu inox Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2009            3.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

145 Bình cứu hỏa Chiếc 
      

31    

Việt 

Nam 
    2011            9.300.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

146 

Cặp kéo loại 2 

bánh xe ( C 70x 

40em) 

Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2015               550.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

147 

Cặp kéo loại 5 

bánh xe ( C 50x 

40em) 

Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2015               880.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

148 

Cặp kéo loại 5 

bánh xe ( C 60x 

40em) 

Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2015            1.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

149 Ghế đệm da xanh Cái 
        

5    

Việt 

Nam 
    2012            1.925.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

150 Ghế hoa kẻ Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

151 Lioa 2000 Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

152 Lioa 5000 Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

153 
Bàn khám phụ 

khoa 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2007            9.900.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



154 
Bàn thay băng 

phát thuốc 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2006            1.140.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

155 Bậc nhị cấp Cái 
        

2    

Việt 

Nam 
    2007               462.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

156 
Bình phong 3 

cánh Inox 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2016            2.060.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

157 
Bộ bàn ghế gỗ ( 

1 bàn + 2 ghế ) 
Bộ  

        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
           1.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

158 Cân sức khỏe Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    2011            3.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

159 Đèn sưởi Cái 
        

4    

Việt 

Nam 
    2016            2.200.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

160 
Đệm da ( 1,4 m x 

0,7 m) 
Cái 

        

4    

Việt 

Nam 
    2014            2.640.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

161 Ghế băng gỗ Cái 
        

2    

Việt 

Nam 
    2012            1.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

162 
Ghế băng nhựa 2 

chỗ 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2010            2.000.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

163 
Ghế băng nhựa 4 

chỗ 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

164 
Ghế Inox 3 chân 

xoay 
Cái 

        

5    

Việt 

Nam 
    2007            1.350.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

165 Ghế tựa da vàng Cái 
        

4    

Việt 

Nam 
    2021 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

166 
Ghế xoay văn 

phòng 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

167 
Giá công khai 

viện phí 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

168 
Ti vi 32 in 

Asanzo 
Chiếc 

        

1    

Việt 

Nam 
    2016            3.630.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  



169 
Tủ đựng đồ 

nhôm 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2005 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

170 
Tủ thuốc nhôm 

kính 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2006 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

171 Xe đẩy dụng cụ Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

172 
Bàn giao ban hòa 

phát 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2015            2.420.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

173 Điện thoại bàn Cái 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

174 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

2    

Việt 

Nam 
    2015               760.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

175 
Máy in Canon 

2900 
Cái 

        

1    

Việt 

Nam 
    2014            2.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

176 
Máy vi tính để 

bàn 
Bộ  

        

1    

Việt 

Nam 

16051

60106 

T5240i

s 
2016            9.900.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

177 Ti vi ASANZO Chiếc 
        

2    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

178 Ti vi TOSHIBA Chiếc 
        

1    

Việt 

Nam 
    

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

179 Bàn mã lai Cái 
        

2    
      2009            2.190.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

180 Bình cứu hỏa Chiếc 
        

8    
      2011            2.400.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

181 Đệm giường Cái 
      

10    
      2016            9.800.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

182 Đệm giường Cái 
        

6    
      2014            5.880.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  



183 Điện thoại bàn Cái 
        

1    
      2010 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

184 Ghế đệm da xanh Cái 
        

4    
      2007            1.000.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

185 
Ghế Inox 4 chân 

không xoay 
Cái 

        

3    
      2014               960.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

186 
Giá công khai 

viện phí 
Cái 

        

1    
      2012 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

187 Giường gỗ 1,2 m Cái 
        

1    
      2010            2.100.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

188 Giường Inox Cái 
        

2    
      2011 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

189 Ghế đệm da xanh Cái 
      

16    
      2016            5.760.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

190 
Ghế hòa phát 

xoay 
Cái 

        

1    
      2007               510.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được. Biện 

pháp tiêu hủy   

  

191 
Máy in canon 

2900 
Cái 

        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

192 
Đầu đọc mã vạch 

2D 
 Chiếc  

        

1    

Trung 

Quốc 
    2020            6.250.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

193 Đèn sưởi  Cái  
        

1    
      2016               550.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

194 
Ghế inox 4 chân 

xoay 
 Cái  

        

3    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

195 
Ghế gấp đệm da 

nâu 
 Cái  

        

1    
      2020               360.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

196 
Máy quét mã 

vạch 2D 
 Chiếc  

        

1    

Trung 

Quốc 

16089

B4C10 

YJ 

HF600 
2016            7.205.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

197 

Đồng hồ đo thời 

gian( đếm 

ngược) 

 Cái  
        

1    
      2020 Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được 
  

  



198 PIPET đơn kênh   Chiếc  
        

1    
      2020            3.960.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

199 
PIPET đơn kênh 

10-100 
 Chiếc  

        

1    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

200 
Cây nước nóng 

lạnh 
Cái 

        

1    
      2012            1.830.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

201 Ghế đệm da xanh Cái 
        

1    
      2017               840.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

202 Ghế inox 4 chân Cái 
        

2    
      

Không xác 

định   
Không xác định   

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

203 
Máy in canon 

2900 
Cái 

        

1    
      2014            8.400.000    

Hỏng 100% không sử dụng 

và sửa chữa được   
  

Tổng cộng 

  
488 

    
423.045.625 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: MẪU CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 
 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

............................. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: ……../BG-…… ……., ngày …… tháng …… năm 2026 

BẢNG CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái 

 

1.Thông tin đơn vị chào giá: 

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................... 

Mã số thuế: ............................................................................................................ 

Người đại diện pháp luật: ............................................. Chức vụ: ......................... 

  Điện thoại liên hệ: ......................................... Email: ........................................... 

2.Nội dung chào giá: 

Sau khi nghiên cứu Thông báo số ……../TB-BVMC  ngày...... tháng..... 

năm..... của.......... Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái về việc mời báo giá 

dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản cố định, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ 

hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý năm 2026; Chúng tôi xin gửi bảng 

chào giá dịch vụ trọn gói như sau: 

ST

T 

Nội dung công việc ĐVT Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Chi phí dịch vụ tư vấn thẩm 

định giá trọn gói danh mục 

tài sản thanh lý năm 2026 

của Bệnh viện đa khoa khu 

vực Móng Cái 

Gói ………......... ………………… 

 Thuế Giá trị gia tăng 

(VAT: ……%) 

  ………………… 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ (Đã 

bao gồm thuế) 

  ………………… 

Tổng số tiền bằng chữ: ......................................................................................... 

 



3. Cam kết của đơn vị chào giá: 

Giá phí trên là trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí khảo sát hiện trạng tài 

sản tại bệnh viện, chi phí chuyên gia, chi phí phát hành Chứng thư, Báo cáo kết 

quả thẩm định giá (04 bộ bản chính) và các khoản thuế, phí theo quy định hiện 

hành. 

Thời gian hoàn thành và phát hành kết quả: Trong vòng …… ngày làm 

việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và bàn giao đủ hồ sơ tài sản. 

Hiệu lực của báo giá này: Có giá trị trong vòng …… ngày kể từ ngày ký 

bảng chào giá này. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào! 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ) 
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